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	Số: 19/2012/NQ-HĐND
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NGHỊ QUYẾT
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;
Xét Tờ trình số: 2114/TTr-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh phê chuẩn Đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: lực lượng dân quân tự vệ quy định tại Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009 và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

2. Hỗ trợ chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ

a) Đảm bảo quân trang và chế độ tập huấn, huấn luyện, diễn tập hàng năm: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

b) Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và ấp, khóm:
- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên hưởng mức phụ cấp bằng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Nhân viên thống kê Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: hưởng mức phụ cấp tương đương bằng hệ số 0,80 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Ấp, Khóm đội trưởng hưởng mức phụ cấp bằng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu hiện hành.

c) Chế độ phụ cấp trách nhiệm hàng tháng đối với chỉ huy, quản lý đơn vị:

- Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng: 0,10 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Trung đội trưởng, Ấp, Khóm đội trưởng: 0,12 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Trung đội trưởng dân quân cơ động: 0,20 mức lương tối thiểu hiện hành.
- Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội, Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội: 0,20 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Đại đội phó, Chính trị viên phó đại đội, Hải đội phó, Chính trị viên phó hải đội: 0,15 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: 0,24 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: 0,22 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở: 0,24 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở: 0,22 mức lương tối thiểu hiện hành.

d) Chế độ trực hoạt động chiến đấu trị an và sẵn sàng chiến đấu
Được hỗ trợ tiền ngày công lao động bằng 0,08 mức lương tối thiểu hiện hành/người/ngày và được hỗ trợ tiền ăn như chiến sĩ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Riêng lực lượng dân quân tự vệ biển được trợ cấp ngày công lao động bằng 0,12 so với mức lương tối thiểu hiện hành và được hỗ trợ tiền ăn như chiến sĩ Hải quân tàu cấp một khi neo đậu.
đ) Chế độ bảo hiểm y tế: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND ngày 29/9/2011 của HĐND tỉnh và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
e) Chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

f) Chế độ trợ cấp thôi việc
Phó Chỉ huy trưởng và Nhân viên thống kê có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng (được cấp có thẩm quyền quyết định) thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

g) Các chế độ, chính sách khác đối với lực lượng dân quân tự vệ không quy định tại Đề án này thì áp dụng theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

h) Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2012.

3. Dự toán phương án sử dụng kinh phí giai đoạn 2012 - 2015 (đính kèm phụ lục).

* Riêng tổng kinh phí hỗ trợ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2012 là 48.238.699.000 đồng (đã phân bổ: 41.810.778.000 đồng; chưa phân bổ: 6.427.921.000 đồng).

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/7/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2012; bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp của các chức danh: Phó Chỉ huy trưởng, nhân viên thống kê Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Ấp, Khóm đội trưởng được quy định tại tiết a, tiết c, điểm 3.1, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh./.
	
	CHỦ TỊCH




Dương Hoàng Nghĩa
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PHỤ LỤC 


DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 TÍNH THỜI ĐIỂM THÁNG 4 NĂM 2012 


(Kèm theo Nghị quyết  số 19/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh) 

 

A. KINH PHÍ CẤP TỈNH CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 32.911.074.400 đồng (đã phân bổ: 24.701.671.800 đồng, chưa phân bổ: 8.209.402.600 đồng), gồm: 

I. TẬP HUẤN:


1. Tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và Ban Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức (105 xã, phường , thị trấn và 77 cơ quan, tổ chức).


- Tiền ăn: 287 người x 10 ngày x 25.000 đồng                                     = 71.750.000  đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


            287 người x 15.000 đồng/người/khóa
                                                   =    4.305.000 đồng


Cộng: 








   = 76.055.000 đồng


Đã phân bổ:                                                                                          = 76.055.000 đồng


2. Tập huấn cán bộ phân đội Dân quân tự vệ (bt, KĐT, at (BB và BC), ấp, khóm đội trưởng:


- Tiền ăn: 1.560 người x 07 ngày x 25.000 đồng                                 =  273.000.000 đồng


- Tiền công lao động: 1.560 người x 07 ngày x 0,08 x 830.000 đồng =  725.088.000 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


1.560 người x 15.000 đồng /người/khóa                                             =   23.400.000 đồng


Cộng: 







          =  1.021.488.000 đồng


Đã phân bổ:                                                                                    =   1.021.488.000 đồng

II. HUẤN LUYỆN


1. Huấn luyện Dân quân cơ động


- Tiền ăn: 3.164 người x 12 ngày x 25.000 đồng 

          =     949.200.000 đồng


- Tiền công lao động 3.164 người x 12 ngày x 0,08 x 830.000đồng=  2.521.075.200 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.164 người x 15.000 đồng/người/khóa 
                                  =       47.460.000 đồng


Cộng: 






           
         =   3.517.735.200 đồng


Chưa phân bổ

2. Huấn luyện Dân quân binh chủng và Binh chủng bảo đảm.


- Tiền ăn: 1.571 người x 12 ngày x 25.000 đồng 
                        =   471.300.000 đồng


- Tiền công lao động: 1.571 người x 12 ngày x 0,08 x 830.000 đồng       = 1.251.772.800 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


1.571 người x 15.000 đồng/người/khóa 

                        =    23.565.000 đồng




Cộng: 







       =    1.746.637.800 đồng


Chưa phân bổ                                                                               =    1.746.637.800 đồng

3. Huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất.


- Tiền ăn: 3.045 người x 15 ngày x 25.000 đồng 

          =  1.141.875.000 đồng


- Tiền công lao động 3.045 người x 15 ngày x 0.08 x 830.000 đồng        =  3.032.820.000 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.045 người x 15.000 đồng/người/khóa 

                      =       45.675.000 đồng




Cộng: 







          =  4.220.370.000 đồng


Đã phân bổ:                                                                                     =  4.220.370.000 đồng                                                                

4. Huấn luyện Dân quân tại chỗ (6.504 người x 60% = 3.902 người).


- Tiền ăn: 3.902 người x 07 ngày x 25.000 đồng

          =     682.850.000 đồng 


- Tiền công lao động 3.902 người x 07 ngày x 0,08 x 830.000 đồng        =  1.813.649.600 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.902 người x 15.000 đồng/người/khóa 


          =       58.530.000 đồng 




Cộng: 







          =  2.555.029.600 đồng


Chưa phân bổ                                                                                  =  2.555.029.600 đồng


5. Huấn luyện Dân quân tự vệ biển

- Tiền ăn: 224 người x 12 ngày x 25.000 đồng                        
   =  67.200.000 đồng 


- Tiền công lao động: 224 người x 12 ngày x 0,12 x 830.000 đồng    =  267.724.800 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


224 người x 15.000 đồng/người/khóa                          

 =      3.360.000 đồng 




Cộng: 







             =  338.284.800 đồng


Đã phân bổ                                                                                         =  338.284.800 đồng


III. Diễn tập tác chiến trị an và phòng chống thiên tai cấp xã


26 xã x 15.000.000 đồng/xã 

           =    390.000.000 đồng




Cộng: 







           =    390.000.000 đồng


Chưa phân bổ


IV. Bảo đảm quân trang (đang thực hiện)


a) Trang phục cán bộ


- Cán bộ nam: 1.369 người x 1.283.000 đồng                                   = 1.756.427.000 đồng


- Áo ấm nam:  8.506 người x 370.000 đồng                                      = 3.147.220.000 đồng


- Cán bộ nữ: 34 người x 1.443.000 đồng                                           =      49.062.000 đồng


- Áo ấm nữ: 203 người x   370.000 đồng                                            =     75.110.000 đồng


- Quần, áo đi mưa: 1.386 người x   295.000 đồng                             =    408.870.000 đồng


* Trang phục chiến sĩ


- Chiến sĩ nam: 13.230 người x   953.000 đồng                               = 12.608.190.000 đồng


- Chiến sĩ nữ: 265 người x 1.003.000 đồng                                     =      265.795.000 đồng


- Áo đi mưa: 13.360 người x 55.000 đồng                                       =      734.800.000 đồng                                                                                                            




Cộng: 







         = 19.045.474.000 đồng


Đã phân bổ:                                                                                    = 19.045.474.000 đồng


B. KINH PHÍ CẤP HUYỆN CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 421.171.200 đồng (Sở Tài chính đã phân bổ cho các huyện - thành phố), gồm:


1. Trực các ngày lễ, tết


- Tiền ăn: 18 người x 08 (huyện, thành phố) x 24 ngày x 25.000 đồng         =   86.400.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


18 người x 08 (huyện, thành phố) x 24 ngày x 0,08 x 830.000 đồng =   229.478.400 đồng




Cộng: 








 =  315.878.400 đồng


2. Trực đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của trên


- Tiền ăn: 18 người x 08 (huyện, thành phố) x 08 ngày x 25.000 đồng         =   28.800.000 đồng


- Tiền ngày công lao động:


 
18 người x 08 (huyện, thành phố) x 08 ngày x 0,08 x 830.000 đồng   =   76.492.800 đồng




Cộng: 








  = 105.292.800 đồng

C. KINH PHÍ CẤP XÃ CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 14.906.453.400 đồng (Sở tài chính đã phân bổ cho các xã, phường, thị trấn trong dự toán ngân sách hàng năm và sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh hỗ trợ).


1. Lực lượng trực tại xã, phường, thị trấn luân phiên 03 người: 


- Tiền ăn: 


105 (xã, phường, thị trấn) x 03 người x 365 ngày x 25.000 đồng=  2.874.375.000 đồng
                                                                                                                  


Cộng: 







        =    2.874.375.000 đồng


2. Trực các ngày lễ, tết


- Tiền ăn:


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 24 ngày x 25.000 đồng          = 567.000.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn)  x 24 ngày x 0,08 x 830.000 đồng       =1.505.952.000 đồng




Cộng: 







          =  2.072.952.000 đồng


3. Trực đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của trên


- Tiền ăn: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 08 ngày x 25.000 đồng 
  = 189.000.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 08 ngày x 0,08 x 830.000 đồng      = 501.984.000 đồng




Cộng: 








  = 690.948.000 đồng


4. Chế độ phụ cấp trách nhiêm quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quan tự vệ

- Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng: 


586 người x 0,10 x 830.000 đồng x 12 tháng

  = 583.656.000 đồng


- Trung đội trưởng, Ấp khóm đội trưởng: 


863 người x 0,12 x 830.000 đồng x 12 tháng            = 1.031.457.600 đồng


- Trung đội trưởng Dân quân cơ động: 


113 người x 0,20 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    225.096.000 đồng


- Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 


254 người x 0,22 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    556.564.800 đồng


- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 


210 người x 0,24 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    501.984.000 đồng


Cộng: 







          =  2.898.758.400 đồng


5. Chế độ phụ cấp, trợ cấp


- Ấp, khóm đội trưởng: 813 người x 0,5 x 830.000 đồng x 12 tháng        =  4.048.740.000 đồng


- Phó Chỉ huy trưởng:
149 người x 1,0 x 830.000 đồng x 12 tháng       =  1.484.040.000 đồng


- Nhân viên thống kê: 105 người x 0,8 x 830.000 đồng x 12 tháng         =     836.640.000 đồng           


Cộng: 







          =  6.369.420.000 đồng


Tổng cộng ngân sách:   



                      = 48.238.699.000 đồng


PHỤ LỤC


DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 TÍNH THỜI ĐIỂM THÁNG 4 NĂM 2012 (NĂM 2013 BÙ TRƯỢT GIÁ 10% SO VỚI NĂM 2012) 


(Kèm theo Nghị quyết  số 19/2012/NQ-HĐND ngày  19/7/2012 của HĐND tỉnh) 




A. KINH PHÍ CẤP TỈNH CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 20.891.919.900 đồng, gồm: 


I. TẬP HUẤN:


1. Tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và Ban Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức (105 xã, phường , thị trấn và 77 cơ quan, tổ chức).


- Tiền ăn: 287 người x 10 ngày x 25.000 đồng                                      = 71.750.000  đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


            287 người x 15.000 đồng/người/khóa
                                                   =    4.305.000 đồng




Cộng: 








    = 76.055.000 đồng


2. Tập huấn cán bộ phân đội Dân quân tự vệ (bt, KĐT, at (BB và BC), ấp, khóm đội trưởng:


- Tiền ăn: 1.560 người x 07 ngày x 25.000 đồng                                 =  273.000.000 đồng


- Tiền công lao động: 1.560 người x 07 ngày x 0,08 x 830.000 đồng =  725.088.000 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


1.560 người x 15.000 đồng /người/khóa                                               =   23.400.000 đồng


Cộng: 







         =   1.021.488.000 đồng

II. HUẤN LUYỆN


1. Huấn luyện Dân quân cơ động


- Tiền ăn: 3.164 người x 12 ngày x 25.000 đồng 

          =     949.200.000 đồng


- Tiền công lao động 3.164 người x 12 ngày x 0,08 x 830.000đồng=  2.521.075.200 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.164 người x 15.000 đồng/người/khóa 
                                  =       47.460.000 đồng




Cộng: 






                     =   3.517.735.200 đồng


2. Huấn luyện Dân quân binh chủng và Binh chủng bảo đảm.


- Tiền ăn: 1.571 người x 12 ngày x 25.000 đồng 
                 
=   471.300.000 đồng


- Tiền công lao động: 1.571 người x 12 ngày x 0,08 x 830.000 đồng        = 1.251.772.800 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


1.571 người x 15.000 đồng/người/khóa 

                         =    23.565.000 đồng




Cộng: 







        =    1.746.637.800 đồng


3. Huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất.


- Tiền ăn: 3.045 người x 15 ngày x 25.000 đồng 

          =  1.141.875.000 đồng


- Tiền công lao động 3.045 người x 15 ngày x 0.08 x 830.000 đồng       =  3.032.820.000 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.045 người x 15.000 đồng/người/khóa 

                      =       45.675.000 đồng




Cộng: 







          =  4.220.370.000 đồng


4. Huấn luyện Dân quân tại chỗ (6.504 người x 60% = 3.902 người).


- Tiền ăn: 3.902 người x 07 ngày x 25.000 đồng

          =     682.850.000 đồng 


- Tiền công lao động 3.902 người x 07 ngày x 0,08 x 830.000 đồn =  1.813.649.600 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.902 người x 15.000 đồng/người/khóa 


          =       58.530.000 đồng 




Cộng: 







          =  2.555.029.600 đồng


5. Huấn luyện Dân quân tự vệ biển

- Tiền ăn: 224 người x 12 ngày x 25.000 đồng                        
   =  67.200.000 đồng 


- Tiền công lao động: 224 người x 12 ngày x 0,12 x 830.000 đồng    =  267.724.800 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


224 người x 15.000 đồng/người/khóa                          
             =      3.360.000 đồng 




Cộng: 







             =  338.284.800 đồng


III. Diễn tập tác chiến trị an và phòng chống thiên tai cấp xã


26 xã x 15.000.000 đồng/xã 

           =    390.000.000 đồng




Cộng: 







           =    390.000.000 đồng


IV. Bảo đảm quân trang


a) Trang phục cán bộ:


- Cán bộ nam: 1.369 mgười x 774.000 đồng                                     = 1.059.606.000 đồng


- Cán bộ nữ: 34 người x 854.000 đồng                                              =      29.036.000 đồng


b) Trang phục chiến sĩ:


- Chiến sĩ nam: 13.230 người x   439.500 đồng                                 = 5.814.585.000 đồng


- Chiến sĩ nữ: 265 người x 464.500 đồng                                          =    123.092.500 đồng




Cộng: 







           = 7.026.319.500 đồng                                                                                                           

B. KINH PHÍ CẤP HUYỆN CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 421.171.200 đồng (Sở Tài chính đã phân bổ cho các huyện - thành phố), gồm:


1. Trực các ngày lễ, tết


- Tiền ăn: 18 người x 08 (huyện, thành phố) x 24 ngày x 25.000 đồng        =   86.400.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


18 người x 08 (huyện, thành phố) x 24 ngày x 0,08 x 830.000 đồng =   229.478.400 đồng




Cộng: 







             =  315.878.400 đồng

2. Trực đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của trên


- Tiền ăn: 18 người x 08 (huyện, thành phố) x 08 ngày x 25.000 đồng       =   28.800.000 đồng


- Tiền ngày công lao động:


 
18 người x 08 (huyện, thành phố) x 08 ngày x 0,08 x 830.000 đồng   =   76.492.800 đồng




Cộng:                                                                                                    = 105.292.800 đồng

C. KINH PHÍ CẤP XÃ CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 15.229.157.400 đồng.


1. Lực lượng trực tại xã, phường, thị trấn luân phiên 03 người: 


- Tiền ăn: 


105 (xã, phường, thị trấn) x 03 người x 365 ngày x 25.000 đồng=  2.874.375.000 đồng
                                                                                                                  


Cộng: 







        =    2.874.375.000 đồng


2. Trực các ngày lễ, tết


- Tiền ăn:


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 24 ngày x 25.000 đồng          = 567.000.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn)  x 24 ngày x 0,08 x 830.000 đồng      =1.505.952.000 đồng




Cộng: 







          =  2.072.952.000 đồng


3. Trực đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của trên


- Tiền ăn: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 08 ngày x 25.000 đồng 
  = 189.000.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 08 ngày x 0,08 x 830.000 đồng      = 501.984.000 đồng




Cộng: 








  = 690.948.000 đồng

4. Chế độ phụ cấp trách nhiêm quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quan tự vệ

- Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng: 


586 người x 0,10 x 830.000 đồng x 12 tháng

  = 583.656.000 đồng


- Trung đội trưởng, Ấp khóm đội trưởng: 


863 người x 0,12 x 830.000 đồng x 12 tháng            = 1.031.457.600 đồng


- Trung đội trưởng Dân quân cơ động: 


113 người x 0,20 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    225.096.000 đồng


- Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 


254 người x 0,22 x 830.000 đồng x 12 thán              =    556.564.800 đồng


- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 


210 người x 0,24 x 830.000 đồng x 12 thá                =    501.984.000 đồng


                 

Cộng: 







          =  2.898.758.400 đồng


5. Chế độ phụ cấp, trợ cấp


- Ấp, khóm đội trưởng: 813 người x 0,5 x 830.000 đồng x 12 tháng        =  4.048.740.000 đồng


- Phó Chỉ huy trưởng:
149 người x 1,0 x 830.000 đồng x 12 tháng       =  1.484.040.000 đồng


- Nhân viên thống kê: 105 người x 0,8 x 830.000 đồng x 12 tháng          =     836.640.000 đồng           




Cộng: 







          =  6.369.420.000 đồng


6. Trợ cấp chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã:


162 người x 830.000 đồng x 20% x 12 tháng                                     =   322.704.000 đồng


Cộng: 







           =    322.704.000 đồng


Tổng cộng ngân sách:   



                     = 36.542.248.500 đồng


Bù trượt giá 10% x 36.542.248.500                                                =    3.654.224.850 đồng                          




Cộng                                                                                                       40.196.473.350 đồng 


PHỤ LỤC 


DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 TÍNH THỜI ĐIỂM THÁNG 4 NĂM 2012 (NĂM 2013 BÙ TRƯỢT GIÁ 20% SO VỚI NĂM 2012) 


(Kèm theo Nghị quyết  số 19/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh) 




A. KINH PHÍ CẤP TỈNH CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 24.564.996.900 đồng, gồm: 


I. TẬP HUẤN:


1. Tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và Ban Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức (105 xã, phường , thị trấn và 77 cơ quan, tổ chức).


- Tiền ăn: 287 người x 10 ngày x 25.000 đồng                                      = 71.750.000  đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


            287 người x 15.000 đồng/người/khóa
                                                   =    4.305.000 đồng




Cộng: 








    = 76.055.000 đồng


2. Tập huấn cán bộ phân đội Dân quân tự vệ (bt, KĐT, at (BB và BC), ấp, khóm đội trưởng:


- Tiền ăn: 1.560 người x 07 ngày x 25.000 đồng                                 =  273.000.000 đồng


- Tiền công lao động: 1.560 người x 07 ngày x 0,08 x 830.000 đồng =  725.088.000 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


1.560 người x 15.000 đồng /người/khóa                                               =   23.400.000 đồng




Cộng: 







         =   1.021.488.000 đồng

II. HUẤN LUYỆN


1. Huấn luyện Dân quân cơ động


- Tiền ăn: 3.164 người x 12 ngày x 25.000 đồng 

          =     949.200.000 đồng


- Tiền công lao động 3.164 người x 12 ngày x 0,08 x 830.000đồng=  2.521.075.200 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.164 người x 15.000 đồng/người/khóa 
                                  =       47.460.000 đồng




Cộng: 






                     =   3.517.735.200 đồng


2. Huấn luyện Dân quân binh chủng và Binh chủng bảo đảm.


- Tiền ăn: 1.571 người x 12 ngày x 25.000 đồng 
                        =   471.300.000 đồng


- Tiền công lao động: 1.571 người x 12 ngày x 0,08 x 830.000 đồng        = 1.251.772.800 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


1.571 người x 15.000 đồng/người/khóa 

                         =    23.565.000 đồng


Cộng: 







        =    1.746.637.800 đồng


3. Huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất.


- Tiền ăn: 3.045 người x 15 ngày x 25.000 đồng 

          =  1.141.875.000 đồng


- Tiền công lao động 3.045 người x 15 ngày x 0.08 x 830.000 đồng       =  3.032.820.000 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.045 người x 15.000 đồng/người/khóa 

                      =       45.675.000 đồng




Cộng: 







          =  4.220.370.000 đồng


4. Huấn luyện Dân quân tại chỗ (6.504 người x 60% = 3.902 người).


- Tiền ăn: 3.902 người x 07 ngày x 25.000 đồng

          =     682.850.000 đồng 


- Tiền công lao động 3.902 người x 07 ngày x 0,08 x 830.000 đồng       =  1.813.649.600 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.902 người x 15.000 đồng/người/khóa 


          =       58.530.000 đồng 




Cộng: 







          =  2.555.029.600 đồng


5. Huấn luyện Dân quân tự vệ biển

- Tiền ăn: 224 người x 12 ngày x 25.000 đồng                        
   =  67.200.000 đồng 


- Tiền công lao động: 224 người x 12 ngày x 0,12 x 830.000 đồng    =  267.724.800 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


224 người x 15.000 đồng/người/khóa                          

 =      3.360.000 đồng 




Cộng: 








 =  338.284.800 đồng


III. Diễn tập tác chiến trị an và phòng chống thiên tai cấp xã


26 xã x 15.000.000 đồng/xã 

           =    390.000.000 đồng




Cộng: 







           =    390.000.000 đồng


IV. Bảo đảm quân trang (đang thực hiện)


a) Trang phục cán bộ


- Cán bộ nam: 1.369 người x 1.238.000 đồng                                   = 1.694.822.000 đồng


- Cán bộ nữ: 34 người x 1.318.000 đồng                                           =      44.812.000 đồng


b) Trang phục chiến sĩ


- Chiến sĩ nam: 13.230 người x   663.500 đồng                                 = 8.778.105.000 đồng


- Chiến sĩ nữ: 265 người x 685.500 đồng                                          =    181.657.500 đồng




Cộng: 







         = 10.699.396.500 đồng




Cộng: 







         = 19.045.474.000 đồng


B. KINH PHÍ CẤP HUYỆN CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 421.171.200 đồng, gồm:


1. Trực các ngày lễ, tết


- Tiền ăn: 18 người x 08 (huyện, thành phố) x 24 ngày x 25.000 đồng        =   86.400.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


18 người x 08 (huyện, thành phố) x 24 ngày x 0,08 x 830.000 đồng =   229.478.400 đồng


Cộng: 








 =  315.878.400 đồng

2. Trực đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của trên


- Tiền ăn: 18 người x 08 (huyện, thành phố) x 08 ngày x 25.000 đồng        =   28.800.000 đồng


- Tiền ngày công lao động:


 
18 người x 08 (huyện, thành phố) x 08 ngày x 0,08 x 830.000 đồng   =   76.492.800 đồng




Cộng: 








  = 105.292.800 đồng

C. KINH PHÍ CẤP XÃ CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 15.229.157.400 đồng.


1. Lực lượng trực tại xã, phường, thị trấn luân phiên 03 người: 


- Tiền ăn: 


105 (xã, phường, thị trấn) x 03 người x 365 ngày x 25.000 đồn =  2.874.375.000 đồng
                                                                                                                

Cộng: 







        =    2.874.375.000 đồng


2. Trực các ngày lễ, tết


- Tiền ăn:


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 24 ngày x 25.000 đồng          = 567.000.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn)  x 24 ngày x 0,08 x 830.000 đồng       =1.505.952.000 đồng




Cộng: 







          =  2.072.952.000 đồng


3. Trực đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của trên


- Tiền ăn: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 08 ngày x 25.000 đồng 
  = 189.000.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 08 ngày x 0,08 x 830.000 đồng      = 501.984.000 đồng




Cộng: 








  = 690.948.000 đồng


4. Chế độ phụ cấp trách nhiêm quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quan tự vệ

- Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng: 


586 người x 0,10 x 830.000 đồng x 12 tháng

  = 583.656.000 đồng


- Trung đội trưởng, Ấp khóm đội trưởng: 


863 người x 0,12 x 830.000 đồng x 12 tháng            = 1.031.457.600 đồng


- Trung đội trưởng Dân quân cơ động: 


113 người x 0,20 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    225.096.000 đồng


- Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 


254 người x 0,22 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    556.564.800 đồng


- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 


210 người x 0,24 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    501.984.000 đồng




Cộng: 






                      =  2.898.758.400 đồng


5. Chế độ phụ cấp, trợ cấp


- Ấp, khóm đội trưởng: 813 người x 0,5 x 830.000 đồng x 12 tháng        =  4.048.740.000 đồng


- Phó Chỉ huy trưởng:
149 người x 1,0 x 830.000 đồng x 12 tháng =  1.484.040.000 đồng


- Nhân viên thống kê: 105 người x 0,8 x 830.000 đồng x 12 tháng =     836.640.000 đồng           


Cộng: 







          =  6.369.420.000 đồng


6. Trợ cấp chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã:


162 người x 830.000 đồng x 20% x 12 tháng                                     =   322.704.000 đồng


Cộng: 







           =    322.704.000 đồng


Tổng cộng ngân sách:   



                     = 40.215.325.500 đồng


Bù trượt giá 20% x 40.215.325.500                                                =    8.043.065.100 đồng                          




Cộng                                                                                                   48.258.390.600 đồng


PHỤ LỤC


DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 TÍNH THỜI ĐIỂM THÁNG 4 NĂM 2012 (NĂM 2013 BÙ TRƯỢT GIÁ 30% SO VỚI NĂM 2012) 


(Kèm theo Nghị quyết  số 19/2012/NQ-HĐND ngày  19/7/2012 của HĐND tỉnh) 




A. KINH PHÍ CẤP TỈNH CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 20.891.919.900 đồng, gồm: 


I. TẬP HUẤN:


1. Tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và Ban Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức (105 xã, phường , thị trấn và 77 cơ quan, tổ chức).


- Tiền ăn: 287 người x 10 ngày x 25.000 đồng                                     =  71.750.000  đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


            287 người x 15.000 đồng/người/khóa
                                                   =    4.305.000 đồng




Cộng: 








    = 76.055.000 đồng


2. Tập huấn cán bộ phân đội Dân quân tự vệ (bt, KĐT, at (BB và BC), ấp, khóm đội trưởng:


- Tiền ăn: 1.560 người x 07 ngày x 25.000 đồng                                 =  273.000.000 đồng


- Tiền công lao động: 1.560 người x 07 ngày x 0,08 x 830.000 đồng =  725.088.000 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


1.560 người x 15.000 đồng /người/khóa                                               =   23.400.000 đồng


Cộng: 







         =   1.021.488.000 đồng

II. HUẤN LUYỆN


1. Huấn luyện Dân quân cơ động


- Tiền ăn: 3.164 người x 12 ngày x 25.000 đồng 

          =     949.200.000 đồng


- Tiền công lao động 3.164 người x 12 ngày x 0,08 x 830.000đồng       =  2.521.075.200 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.164 người x 15.000 đồng/người/khóa 
                                  =       47.460.000 đồng




Cộng: 







         =   3.517.735.200 đồng


2. Huấn luyện Dân quân binh chủng và Binh chủng bảo đảm.


- Tiền ăn: 1.571 người x 12 ngày x 25.000 đồng 
                 
=   471.300.000 đồng


- Tiền công lao động: 1.571 người x 12 ngày x 0,08 x 830.000 đồng        = 1.251.772.800 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


1.571 người x 15.000 đồng/người/khóa 

                         =    23.565.000 đồng


Cộng: 






                    =    1.746.637.800 đồng


3. Huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất.


- Tiền ăn: 3.045 người x 15 ngày x 25.000 đồng 

          =  1.141.875.000 đồng


- Tiền công lao động 3.045 người x 15 ngày x 0.08 x 830.000 đồng        =  3.032.820.000 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.045 người x 15.000 đồng/người/khóa 

                      =       45.675.000 đồng




Cộng: 







          =  4.220.370.000 đồng


4. Huấn luyện Dân quân tại chỗ (6.504 người x 60% = 3.902 người).


- Tiền ăn: 3.902 người x 07 ngày x 25.000 đồng

          =     682.850.000 đồng 


- Tiền công lao động 3.902 người x 07 ngày x 0,08 x 830.000 đồng= 1.813.649.600 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


3.902 người x 15.000 đồng/người/khóa 


          =       58.530.000 đồng 




Cộng: 







          =  2.555.029.600 đồng

5. Huấn luyện Dân quân tự vệ biển

- Tiền ăn: 224 người x 12 ngày x 25.000 đồng                        
   =  67.200.000 đồng 


- Tiền công lao động: 224 người x 12 ngày x 0,12 x 830.000 đồng    =  267.724.800 đồng


- Công tác bảo đảm (điện, nước, văn phòng phẩm, khai giảng, bế giảng)


224 người x 15.000 đồng/người/khóa                          

 =      3.360.000 đồng 




Cộng: 








 =  338.284.800 đồng


III. Diễn tập tác chiến trị an và phòng chống thiên tai cấp xã


26 xã x 15.000.000 đồng/xã 

           =    390.000.000 đồng




Cộng: 






                       =    390.000.000 đồng


IV. Bảo đảm quân trang 


a) Trang phục cán bộ:


- Cán bộ nam: 1.369 mgười x 774.000 đồng                                     = 1.059.606.000 đồng


- Cán bộ nữ: 34 người x 854.000 đồng                                              =      29.036.000 đồng


b) Trang phục chiến sĩ:


- Chiến sĩ nam: 13.230 người x   439.500 đồng                                 = 5.814.585.000 đồng


- Chiến sĩ nữ: 265 người x 464.500 đồng                                          =    123.092.500 đồng




Cộng: 







           = 7.026.319.500 đồng                                                                                                           

B. KINH PHÍ CẤP HUYỆN CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 421.171.200 đồng (Sở Tài chính đã phân bổ cho các huyện - thành phố), gồm:


1. Trực các ngày lễ, tết


- Tiền ăn: 18 người x 08 (huyện, thành phố) x 24 ngày x 25.000 đồng         =   86.400.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


18 người x 08 (huyện, thành phố) x 24 ngày x 0,08 x 830.000 đồng =   229.478.400 đồng




Cộng: 








 =  315.878.400 đồng

2. Trực đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của trên


- Tiền ăn: 18 người x 08 (huyện, thành phố) x 08 ngày x 25.000 đồng        =   28.800.000 đồng


- Tiền ngày công lao động:


 
18 người x 08 (huyện, thành phố) x 08 ngày x 0,08 x 830.000 đồng   =   76.492.800 đồng




Cộng: 







              = 105.292.800 đồng

C. KINH PHÍ CẤP XÃ CHI CHO HOẠT ĐỘNG: 15.229.157.400 đồng.


1. Lực lượng trực tại xã, phường, thị trấn luân phiên 03 người: 


- Tiền ăn: 


105 (xã, phường, thị trấn) x 03 người x 365 ngày x 25.000 đồng =  2.874.375.000 đồng
                                                                                                                  

Cộng: 







        =    2.874.375.000 đồng


2. Trực các ngày lễ, tết


- Tiền ăn:


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 24 ngày x 25.000 đồng          = 567.000.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn)  x 24 ngày x 0,08 x 830.000 đồng      =1.505.952.000 đồng




Cộng: 







          =  2.072.952.000 đồng


3. Trực đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của trên


- Tiền ăn: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 08 ngày x 25.000 đồng 
  = 189.000.000 đồng


- Tiền ngày công lao động: 


09 người x 105 (xã, phường, thị trấn) x 08 ngày x 0,08 x 830.000 đồng       = 501.984.000 đồng




Cộng: 








  = 690.948.000 đồng


4. Chế độ phụ cấp trách nhiêm quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quan tự vệ

- Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng: 


586 người x 0,10 x 830.000 đồng x 12 tháng

  = 583.656.000 đồng


- Trung đội trưởng, Ấp khóm đội trưởng: 


863 người x 0,12 x 830.000 đồng x 12 tháng            = 1.031.457.600 đồng


- Trung đội trưởng Dân quân cơ động: 


113 người x 0,20 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    225.096.000 đồng


- Chỉ huy phó, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 


254 người x 0,22 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    556.564.800 đồng


- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 


210 người x 0,24 x 830.000 đồng x 12 tháng            =    501.984.000 đồng




Cộng: 







          =  2.898.758.400 đồng


5. Chế độ phụ cấp, trợ cấp


- Ấp, khóm đội trưởng: 813 người x 0,5 x 830.000 đồng x 12 tháng       =  4.048.740.000 đồng


- Phó Chỉ huy trưởng:
149 người x 1,0 x 830.000 đồng x 12 tháng =  1.484.040.000 đồng


- Nhân viên thống kê: 105 người x 0,8 x 830.000 đồng x 12 tháng =     836.640.000 đồng           




Cộng: 







          =  6.369.420.000 đồng


6. Trợ cấp chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã:


162 người x 830.000 đồng x 20% x 12 tháng                                     =   322.704.000 đồng


Cộng: 







           =    322.704.000 đồng


Tổng cộng ngân sách:   



                     = 36.542.248.500 đồng


Bù trượt giá 30% x 36.542.248.500                                                 = 10.962.674.550 đồng                          




Cộng                                                                                                   =  47.504.923.050 đồng


